
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THỰC HÀNH ĐỘNG ĐỒNG 2

1. Mã số môn học/học phần: PMP442
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng 2 
3. Số tín chỉ: 4 (0/4)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Y học dự phòng

5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: 

1. TS Đàm Thị Tuyết
2. TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

3. PSG. TS Đàm Khải Hoàn

4. TS Trịnh Văn Hùng

5. Ths Trương Thị Thuỳ Dương

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Bao gồm các cán bộ trong khoa Y tế công cộng thuộc các bộ môn: Dịch tễ, sức khỏe môi trường- Sức khỏe nghề nghiệp, Y học cộng đồng, Dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm, Y xã hội học.

8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng: 

1. Phân tích cơ cấu, tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của khoa, trung tâm y tế dự phòng ở địa phương nơi sinh viên thực tập.

2. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu về sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch tễ học, y học cộng đồng và y xã hội học được giao.

3. Xác định và lựa chọn vấn đề ưu tiên về ATVSTP, vệ sinh môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại huyện.

4. Viết được báo cáo kết quả thực hiện chương trình và hoạt động dự phòng của huyện.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của đợt thực hành cộng đồng trong việc rèn luyện các kỹ năng làm việc của người bác sỹ y học dự phòng tương lai.

9. Mô tả học phần

Thực hành cộng đồng 2 sẽ cung cấp cho sinh viên có được những kỹ năng thực hành tại cộng đồng các vấn đề thực tiễn của vệ sinh học như sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường, dinh dưỡng an toàn thưc phẩm... Học viên sẽ biết cách áp dụng các giải pháp can thiệp thích hợp để cải thiện điều kiện sống, lao động và dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động. Sinh viên học học phần này phải đi thực hành tại cộng đồng và hoàn thành các mục tiêu cộng đồng.
10. Phân bố thời gian: 6 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

11.1. Điều kiện:


Điều kiện  Sinh viên đã học và hoàn thành các môn Y học cơ sở và các môn Nội Ngoại Sản Nhi, các môn chuyên nghành y tế công cộng: Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức quản lý y tế, Môi trường sinh thái, dịch tễ 1.

Trang thiết bị cần có: Mạng wifi, máy tính, máy tính bảng. 

11.2. Yêu cầu:

- Đi học đầy đủ

- Tham gia đầy đủ các hoạt động tại cộng đồng 

- Hoàn thành các chỉ tiêu tại cộng đồng

12. Nội dung học phần:

Tiến hành thực tập tại các khoa thuộc trung tâm y tế dự phòng huyện và thực hiện các chỉ tiêu theo các nội dung

- Sức khoẻ môi trường - Sức khoẻ nghề nghiệp


- Dinh dưỡng an toàn thực phẩm


- Dịch tễ


- Y học cộng đồng, y xã hội học

13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết Trình

- Thảo luận nhóm

- Thực hành tại Labour trung tâm tuyến huyện

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Máy chiếu Project

- Tranh ảnh

- Bài giảng điện tử

- Máy vi tính

15. Đánh giá 

15.1. Tiêu chuẩn để xét tư cách thi của sinh viên

- Chấp hành giờ giấc và nội qui thực hành cộng đồng của nhà trường (Tổng hợp từ báo cáo của các GV và CBYT địa phương).

- Mỗi nhóm sinh viên phải có đủ các sản phẩm theo các chỉ tiêu đề ra.

15.2. Đánh giá và tính điểm như sau
Bao gồm có: 
* Điểm thường xuyên 1.
* Điểm thường xuyên 2.

* Điểm thi giữa học phần.

* Điểm thi kết thúc học phần.
4 nhóm sinh viên tại 4 huyện trình bày báo cáo bằng máy chiếu. 

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

Giáo trình thực hành cộng đồng
17. Lịch học:

Lịch quay vòng

	Thời gian
	Khoa ATVSTP và chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Khoa YTCC
	Khoa kiểm soát dịch bệnh

	Tuần 1
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	Tuần 2
	Nhóm 3
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	Tuần 3
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 1


Lịch học cụ thể

Tuần 1: Tập huấn tại trường

	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Người phụ trách

	Thứ 2
	Sáng: Tập huấn nội dung thực hành phần SKMT, SKNN (nội dung, chỉ tiêu, các phương pháp thực hành và báo cáo)
	4
	BM SKMT - SKNN

	
	Chiều: Tập huấn nội dung thực hành phần DD/ATTP (nội dung, chỉ tiêu, các phương pháp thực hành và báo cáo)
	4
	BM DDATVSTP

	Thứ 3
	Sáng: Tập huấn nội dung thực hành phần kiểm soát dịch bệnh (nội dung, chỉ tiêu, các phương pháp thực hành và báo cáo)
	4
	BM Dịch tễ

	
	Chiều: Tập huấn nội dung thực hành phần y học cộng đồng, y xã hội học (nội dung, chỉ tiêu, các phương pháp thực hành và báo cáo)
	4
	BM Y học cộng đồng

	Thứ 4
	Sáng: Xây dựng công cụ thực tập cộng đồng
	2
	BM SKMT - SKNN

	
	Chiều: Xây dựng công cụ thực tập cộng đồng
	2
	BM SKMT - SKNN

	Thứ 5
	Sáng: Xây dựng công cụ thực tập cộng đồng
	2
	BM Dịch tễ

	
	Chiều: Xây dựng công cụ thực tập cộng đồng
	2
	BM Dịch tễ

	Thứ 6
	Chuẩn bị kế hoạch cho sinh viên đi thực tập cộng đồng
	
	BM SKMT – SKNN + BM Dịch tễ

	Tổng số
	24
	


Tuần 2, 3, 4: Các nhóm chuyển khoa/phòng, cuối tuần 4 các nhóm hoàn thành viết báo cáo kết quả thực hành tại các khoa chuyên môn của TTYT huyện.

	Thứ
	Nội dung
	Thời lượng

(tiết)
	Người phụ trách

	Thứ 2
	Thực hành theo nhóm tại khoa/phòng theo lịch 
	2
	CB  TTYT

	Thứ 3
	Thực hành theo nhóm tại khoa/phòng theo lịch 
	
	Tự học

	Thứ 4
	Kiểm tra chỉ tiêu thực hiện tại các khoa theo lịch
	4
	GV Khoa YTCC

	Thứ 5
	Thực hành theo nhóm tại khoa/phòng theo lịch 
	
	Tự học

	Thứ 6
	Thực hành theo nhóm tại khoa/phòng theo lịch 
	
	Tự học

	
	Kiểm tra chỉ tiêu thực hiện tại các khoa theo lịch + Hỗ trợ sinh viên
	4
	GV Khoa YTCC

	Tổng cộng
	10
	


· Tổng số tiết tuần 2, 3, 4: 10 tiết x 3 tuần x 4 nhóm = 120 tiết

Tuần 5: Thực hành tại TTYT, xã và trung tâm DS/KHHGĐ huyện

	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Người phụ trách

	Thứ 2
	Thực hành tại Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thực hành tại Phòng TT-GDSK
	2
	CB TT DS/KHHGĐ

	Thứ 3
	Thực hành tại Trung tâm DS/KHHG
	
	

	Thứ 4
	Phân tích các vấn đề sức khỏe để lựa chọn ưu tiên của huyện
	2
	CB khoa YTCC

	Thứ 5
	Lập kế hoạch điều tra cộng đồng tại 01 xã của huyện
	2
	CB khoa YTCC

	Thứ 6
	Tổ chức điều tra cộng đồng (cả nhóm của huyện điều tra 01 xã) kết hợp tư vấn sức khỏe tại hộ gia đình.
	2
	CB TTYT

	
	Hỗ trợ sinh viên
	4
	CB khoa YTCC

	Tổng cộng
	12
	


· Tổng số tiết tuần 5: 12 tiết x 4 nhóm = 48 tiết

Tuần 6: Thực hành chung tại TTYT huyện, xã

	Thứ
	Nội dung
	Thời lượng
	Người phụ trách

	Thứ 2
	Xử lý và phân tích số liệu
	4
	CB khoa YTCC

	Thứ 3
	Lập kế hoạch TT-GDSK tham gia giải quyết vấn đề ưu tiên
	
	Tự học

	Thứ 4
	Tổ chức các hoạt động TT-GDSK (1 cuộc TT ở 2 xóm/bản của xã)
	4
	CB khoa YTCC

	Thứ 5
	Viết báo cáo kết quả thực hành cộng đồng 2
	2
	CB khoa YTCC

	Thứ 6
	Tổ chức thi thực hành cộng đồng tại trường
	2
	CB khoa YTCC

	Tổng cộng
	12
	


Tổng số tiết tuần 6: 12 tiết x 4 nhóm = 48 tiết

	TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


1

